
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO

TRƯỜNG MẦM NON 2017 - 2018

Lớp: Nhà trẻ   Hệ: Công lập

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

1 Hồ Đắc Bảo Quang Nam 25/04/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

2 Lương Thị Minh Nguyệt Nữ 07/07/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

3 Nguyễn Gia Bảo Nam 21/04/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

4 Nguyễn Minh Quang Nam 19/06/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

5 Nguyễn Thái Sơn Nam 18/09/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

6 Nguyễn Đại Dương Nam 19/08/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

7 Ngyễn Đức Anh Nam 20/09/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

8 Ngô Minh Châu Nữ 25/11/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 5, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

9 Phạm Ngọc Minh Nam 12/03/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

10 Trần Anh Việt Nam 23/03/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

11 Trần Khánh Linh Nữ 05/10/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

12 Trần Minh Nhật Nam 10/08/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

13 Trần Đặng Quỳnh Anh Nữ 28/02/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

14 Tống Khánh Chi Nữ 26/08/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

15 Vũ Duy Anh Nam 25/02/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Số 28/1 Ngọc Lâm, Tổ dân phố số 2, 

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 

Hà Nội

DT1

16 Vũ Kim Thư Nữ 02/04/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

17 Vũ Phan Anh Nam 25/02/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Số 28/1 Ngọc Lâm, Tổ dân phố số 2, 

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 

Hà Nội

DT1

18 Vũ Quang Minh Nam 08/07/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

19 Đoàn Ngọc Kim Anh Nữ 20/03/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8A, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 8A, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

20 Đào Anh Đức Nam 25/01/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

21 Đặng Xuân Huy Nam 02/05/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

22 Lê Khánh Toàn Nam 26/06/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

23 Lê Nguyễn Trang Anh Nữ 22/07/2015 Hà Nội Kinh Tổ 01, Phường Hàng Mã, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

24 Lương Hoàng Bảo Phương Nữ 11/05/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

25 Mai An Nhiên Nữ 24/12/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

26 Mã Hoàng Anh Nam 28/08/2015 Hà Nội Kinh Tổ 29, Phường Hàng Buồm, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

27 Mạc Thị Minh Châu Nữ 08/10/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 23, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

28 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 25/08/2015 Hà Nội Kinh Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

29 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 08/08/2015 Hà Nội Kinh Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

30 Nguyễn Hoài Anh Nữ 08/01/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 01, Phường Ô Chợ 

Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

31 Nguyễn Hưng Phát Nam 18/03/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1C, Phường Quỳnh 

Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

32 Nguyễn Mai Phương Nữ 10/07/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

33 Nguyễn Minh Nhật Nam 11/03/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Gia Thụy, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

34 Nguyễn Thị Tuyết My Nữ 14/11/2015 Hà Nội Kinh Lương Lỗ, Thanh Ba, Phú Thọ Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

35 Nguyễn Đức Vinh Nam 28/01/2015 Hà Nội Kinh Tổ 24, Phường Hàng Mã, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

36 Trần Văn Đăng Khoa Nam 17/09/2015 Hà Nội Kinh Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

37 Vũ Bảo Yến Nữ 20/10/2015 Hà Nội Kinh Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

38 Vũ Diệu Linh Nữ 03/03/2015 Tuyên Quang Kinh Ngọc Hội, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

39 Vũ Đức Trường An Nam 31/08/2015 Thái Bình Kinh Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

40 lê bảo châu Nữ 11/07/2015 Lạng Sơn Kinh P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, Lạng 

Sơn

26/188 Ngọc Lâm, Tổ dân phố số 13, 

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 

Hà Nội

DT3

41 Đinh Tuấn Anh Nam 28/07/2015 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3, Phường Ngọc 

Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 3, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

Ngày      tháng      năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày      tháng      năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

Tổng số có 41 học sinh

Trong đó có 21 đối tượng 1; 0 đối tượng 2; 20 đối tượng 3; 0 đối tượng 4


